
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Liền kề số 58, đường ĐX4, Khu đô thị mới Đặng Xá, Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

07/06/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐÔNG PHƯƠNG TUỆ VIỆT

0108315693

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

2. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa;

4610

3. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

4. Hoạt động y tế dự phòng 8691

5. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung 
tâm đào tạo bồi dưỡng; - Các dịch vụ dạy kèm( gia sư); - Dạy 
ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; - Đào tạo về sự sống; - 
Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; - Dạy máy tính; - Giáo 
dục dự bị; - Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho 
học sinh yếu kém; - Trung tâm ngoại ngữ, tin học 

8559(Chính)

6. Giáo dục tiểu học 8520

7. Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông 8531

8. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa

8620

9. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

10. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

11. Bán buôn tổng hợp 4690

12. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

13. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

14. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

15. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

16. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐÔNG PHƯƠNG TUỆ VIỆT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DONG PHUONG TUE VIET COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: DPTV CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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17. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

18. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)

9610

19. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ vàng trang sức, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ 
trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh;  - Bán lẻ hàng lưu 
niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng 
chuyên doanh;  - Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật 
khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ đồ 
thờ cúng và hàng hóa phục vụ mục đích tín ngưỡng khác; Bán 
lẻ vật phẩm phong thủy

4773

20. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

21. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:  Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và 
đường bộ

5221

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:
- Gửi hàng; 
- Giao nhận hàng hóa; 
- Thu, phát các chứng từ vận tải và vận đơn; 
- Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; 
- Hoạt động liên quan khác như: bao gói hàng hóa nhằm mục 
đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy 
mẫu, cân hàng hoá. 

5229

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:  Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh. 

8299

25. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

26. Giáo dục nghề nghiệp
Chi tiết: dạy nghề

8532

27. Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán).

7020

28. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết : Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế 
toán).

6619

29. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
chi tiết: 
- Khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền; - Khám, chữa 
chuyên khoa da liễu 

8699

30. Giáo dục mầm non 8510
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2.000.000.000 VNĐ

31. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: - Sản xuất các sản phẩm gỗ khác nhau, cụ thể: + 
Tượng và đồ trang trí bằng gỗ, đồ khảm, trạm hoa văn bằng 
gỗ, + Hộp, tráp nhỏ đựng đồ trang sức quý và các vật phẩm 
tương tự bằng gỗ, - Sản xuất khung gương, khung tranh ảnh 
bằng gỗ ; - Sản xuất khung tranh sơn dầu cho nghệ sỹ ;

1629

32. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

33. Quảng cáo 7310

34. Cho thuê xe có động cơ 7710

35. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730

36. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất;

7410

37. Dịch vụ đóng gói 8292

38. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

39. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách 
hàng

5629

40. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán lẻ siêu thị, trung tâm thương mại bán buôn thông 
qua máy bán hàng tự động

4799

41. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu 9631

42. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng (bao gồm thực phẩm 
bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, thực phẩm dinh dưỡng y 
học) 

4632

43. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

44. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

45. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

46. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 MINH 
THANH 
THẢO       

Thôn Canh Thành, Xã 
Canh Hòa, Huyện 
Vân Canh, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

1.000.000.000 50,000 211838236

2 BÙI THỊ 
THU 
HƯƠNG       

P6-D6 Tập thể Thanh 
Xuân Bắc, Phường 
Thanh Xuân Bắc, 
Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

800.000.000 40,000 036182005850

3 ĐOÀN VŨ 
HẢI ĐĂNG   
    

Số 33 ngõ 1002 
Đường Láng, Phường 
Láng Thượng, Quận 
Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

200.000.000 10,000 013536878

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       211838236
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Canh Thành, Xã Canh Hòa, Huyện Vân Canh, 
Tỉnh Bình Định, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 214 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   MINH THANH THẢO       Nam

25/08/1968 Kinh Việt Nam

24/08/2007 Công an tỉnh Bình Định

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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